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Câu 1 (2 điểm) Từ nào không thuộc nhóm từ đồng nghĩa trong mỗi dãy từ sau? Vì sao? 
 

a) ngào ngạt, sực nức, thoang thoảng, thơm nồng, thơm nức.  

 

b) rực rỡ, sặc sỡ, tươi thắm, tươi tắn, thắm tươi.  
c) long lanh, lóng lánh, lung linh, lung lay, lấp lánh 

 

Câu 2 (2 điểm) 
 

Cho câu sau: "Bún chả ngon" 
 

a) Hãy tách câu trên thành từ và tìm chủ ngữ, vị ngữ của câu theo hai cách hiểu khác 

nhau.  
b) Ví sao hai câu trên có thể tách như vậy? Với mỗi cách hiểu, câu trên ý nói gì? 

 

Câu 3 (1 điểm) : 
 

Chọn từ trong ngoặc đơn em cho là hay nhất để điền vào chỗ trống trong câu văn sau, nói 

rõ vì sao em chọn từ đó: 
 

"Lời ru nồng nàn, tha thiết của mẹ ..... vào tâm hồn thơ ngây, trong trắng của tôi biết bao 
 

yêu thương". (rót, trút, đổ) 
 

Câu 4 (5 điểm) 
 

Em đã từng xem một bộ phim hoặc đọc, nghe kể một câu chuyện trong đó có nhân vật là 

các con vật ngộ nghĩnh, thông minh, dễ thương. 
 

Em hãy tưởng tượng và tả lại con vật mà em yêu thích nhất. 



Trung tâm Luyện thi Amax – 39 LK 6A Làng Việt Kiều Châu Âu 
 

Fanpage : https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 
 
 



Trung tâm Luyện thi Amax – 39 LK 6A Làng Việt Kiều Châu Âu 
 

Fanpage : https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 
 
 

 
 


